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Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan thay 
mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương 
Lao động hạng Nhất cho Cục Kiểm lâm

Muốn giữ rừng phải giữ được lực lượng kiểm lâm
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành 

lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ 
NN-PTNT Lê Minh Hoan xúc động chia sẻ, sinh 
thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Rừng là 
vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng 
rất quý”.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực 
lượng kiểm lâm Việt Nam đã khẳng định được vai 
trò, vị trí của mình trong sự nghiệp quản lý, bảo 
vệ và phát triển rừng; bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên; môi trường sinh thái; phát triển kinh tế - 
xã hội vùng xa, cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Hiện nay, lực lượng kiểm lâm đã có thể thực 
hiện toàn diện các hoạt động về lâm nghiệp trên 
địa bàn quản lý từ quản lý, bảo vệ, phát triển 
rừng đến chế biến và phát triển thương mại lâm 
sản theo chuỗi giá trị.

“Giữ được rừng hay không phải dựa vào dân. 
Dân còn khổ thì anh em bảo vệ rừng còn khổ. 
Đừng nói chuyện giữ rừng khi đời sống người dân 
vẫn còn vất vả, không có sinh kế và như thế là bất 
công”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn lời của một 
hạt trưởng kiểm lâm đã từng chia sẻ.

“Muốn giữ rừng phải giữ được người, phải giữ 
được lực lượng kiểm lâm đầy trách nhiệm và tâm 
huyết. Muốn giữ rừng phải quan tâm chăm lo để lực 
lượng kiểm lâm an tâm gắn bó với rừng, dốc sức bảo 
vệ rừng”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Trồng rừng cũng như giữ rừng cần có một tình 
yêu trong sáng, đầy ắp tình yêu con người, thiên 
nhiên. Thiên nhiên có thể tồn tại mà không cần 
đến con người, nhưng con người không thể tồn 
tại mà không có thiên nhiên. Thấm nhuần việc 
này, lực lượng kiểm lâm càng thấy trách nhiệm 
lớn lao của mình vì màu xanh của đất nước vì 
thế hệ hôm nay và mai sau”, Bộ trưởng Lê Minh 
Hoan dặn dò.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị trao 
bằng khen của Bộ NN&PTNT cho các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo 
vệ và phát triển rừng
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1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 Nguyễn Thị Hòa1, Vũ Thị Lan Anh1

Tóm tắt: 
Bài báo đánh giá xu thế biến đổi các yếu tố 

khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa, số giờ nắng) tại 
hai tỉnh đặc trưng cho hai hình thái khí hậu khác 
nhau của Việt Nam là Yên Bái và Kiên Giang. Từ 
số liệu thống kê thu thập được, sử dụng phương 
pháp thống kê và hàm hồi quy tuyến tính để 
phân tích, đánh giá chuỗi số liệu quan trắc và 
dự báo xu thế tại hai trạm khí tượng trong giai 
đoạn 2015-2021. Kết quả cho thấy các yếu tố khí 
hậu có xu thế thay đổi khác nhau: nhiệt độ trung 
bình và tổng số giờ nắng trong giai đoạn trên có 
sự tăng/giảm nhưng không nhiều. Sự biến đổi về 
lượng mưa ở hai khu vực thuộc hai miền có sự 
khác nhau rõ rệt: trong khi xu thế tại Yên Bái là 
giảm dần (y = -116,21x + 2138,1) thì ở Kiên Gi-
ang tổng lượng mưa lại tăng dần (y = 180,4 x + 
1785,4). Tuy nhiên, sự biến đổi trên với xu hướng 
giảm hoặc tăng của lượng mưa có thể thay đổi 
theo chu kỳ biến đổi của khí hậu là 15- 20 năm 
hoặc có thể diễn ra nhanh hơn. 

Từ khóa: Xu thế; biến đổi khí hậu; lượng mưa; 
nhiệt độ.

I. Đặt vấn đề
Việt Nam là quốc gia hiện nay đang thường 

xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi 
khí hậu (BĐKH). Trong những thập kỷ gần đây, 
một số tỉnh miền núi cũng như một số tỉnh thuộc 
khu vực đồng bằng Sông Cửu Long chịu tác động 
lớn của các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn 
hán, khô nóng, bão, mưa lớn gây lũ, ngập lụt. 
Nhiệt độ bề mặt trái đất tăng cao, trong giai đoạn 
1958 - 2008 nhiệt độ trung bình năm của Việt 
Nam đã tăng lên từ 0,5 đến 0,70C; mưa bão diễn 
biến bất thường theo không gian và thời gian, 
mực nước biển dâng cao, mực nước biển trung 
bình hiện nay ở nước ta đã tăng lên 20 cm so với 
50 năm trước... BĐKH gây rối loạn chế độ mưa, 
nguy cơ nắng nóng nhiều hơn,... gây hiện tượng 
xói mòn, khô hạn nhiều hơn, thiên tai, bão lũ gia 
tăng kéo theo các hiện tượng nhiễm mặn, ngập 
úng, sạt lở bờ sông,... dẫn đến ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới tài nguyên các dạng tài nguyên cũng 
như đời sống, kinh tế của người dân. 

Để có những nhận định phù hợp với tình hình 
BĐKH hiện nay, việc đánh giá xu thế biến đổi các 
yếu tố khí hậu đến thời điểm hiện tại giúp có cái 
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nhìn khách quan về những diễn biến khí hậu đang 
diễn ra. Bài báo trình bày kết quả đánh giá xu thế 
các yếu tố khí hậu tại hai tỉnh đặc trưng cho hai 
hình thái khí hậu khác nhau của Việt Nam là Yên 
Bái và Kiên Giang nhằm cung cấp các thông tin 
khí hậu hiện tại, dự báo, cảnh báo kịp thời và hiệu 
quả những diễn biến khí hậu trong tương lai là 
biện pháp giảm thiểu những tác động do biến đổi 
khí hậu gây ra đồng thời phục vụ quy hoạch sản 
xuất, phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống 
thiên tai.

II. Phương pháp nghiên cứu
1. Thu thập dữ liệu 
Việc đánh giá sự biến đổi của các yếu tố khí 

hậu được sử dụng số liệu tại 02 trạm gồm: Số 
liệu Khí tượng tại trạm khí tượng Yên Bái 2022 và 
Trạm Rạch Giá - Kiên Giang năm 2022.

2. Phương pháp đánh giá sự biến động
Tính toán giá trị trung bình của chuỗi số liệu 

như sau:

Phương pháp hồi quy xu thế được đề cập là 
phân tích hàm hồi quy giữa biến phụ thuộc x và 
biến thời gian t, x = f(t). Nếu f(t) là một hàm tuyến 
tính thì được gọi là có xu thế biến đổi tuyến tính. 
Để nghiên cứu xu thế biến đổi tuyến tính thành 
lập phương trình hồi quy: x(t) = at + b

Trong đó x là giá trị của hàm, t: biến thời gian, 
a, b: hệ số hồi quy, hệ số a cho biết hướng dốc 
của đường hồi quy (xu thế biến đổi tăng hay giảm 
theo thời gian). 

Xu thế tăng giảm của x theo t được đánh giá 
trên cơ sở xét dấu và độ lớn của hệ số góc a. Dấu 
của hệ số a xác định xu thế tăng (khi a > 0) hoặc 
giảm (khi a < 0), còn trị tuyệt đối của a cho biết 
mức độ tăng giảm của dữ liệu theo biến đổi của 
thời gian t. Các hệ số a, b được xác định theo 
công thức: 

Trong đó ,  là trung bình số học của x, t

III. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
1. Xu thế biến đổi của nhiệt độ
Tại khu vực Yên Bái, từ tháng 5 đến tháng 

10, khí hậu nóng và ẩm. Từ tháng 11 đến tháng 
4 năm sau, tháng lạnh nhất là tháng 1 nhiệt độ 
trung bình khoảng 15,1 đến 19,80C, tháng nóng 
nhất là tháng 6-7, nhiệt độ trung bình lên đến 
30,10C. Biên độ dao động nhiệt độ ngày đêm 
trung bình khoảng 80C. 

Tại Kiên Giang, từ tháng 5 đến tháng 10, khí 
hậu nóng và ẩm. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm 
sau, tháng lạnh nhất là tháng 1 nhiệt độ trung 
bình khoảng 15,10C đến 19,80C, tháng nóng 
nhất là tháng 6-7, nhiệt độ trung bình lên đến 
30,10C.

Số liệu thống kê trung bình nhiệt độ tại hai 
trạm đo của Yên Bái và Kiên Giang trong biểu 
đồ sau: 

 Hình 1. Biểu đồ biến thiên nhiệt độ tại Yên Bái 
và Kiên Giang

Từ biểu đồ trên có thể nhận thấy, nhìn chung 
trong thời gian lấy mẫu nghiên cứu (2015 - 2021) 
yếu tố nhiệt độ của hai tỉnh không có sự biến 
động nhiều về giá trị trung bình. Tuy nhiên, theo 
đánh giá về yếu tố mùa nhận thấy ở các tỉnh miền 
núi trong thời gian trên, mặc dù giá trị trung bình 
nhiệt không biến đổi nhiều, nhưng mùa lạnh 
nhiệt độ nhiều năm lạnh sâu hơn và mùa nắng 
lại có nhiệt độ tăng lên nhiều. Các yếu tố thời tiết 
cực đoan xảy ra thường xuyên hơn.

2. Xu thế biến đổi lượng mưa
Khí hậu tại Yên Bái mang đặc điểm của khí 

hậu nhiệt đới gió mùa, hàng năm thường chia 
làm hai mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô, mùa 
mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9, mùa khô 
từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Tổng lượng 
mưa từ năm 2015 đến 2021 có sự suy giảm rõ rệt 
từ 2.011,7mm xuống 1.552,2 mm. Trong khi đó, 
vào thời gian trên xu thế tăng dần về lượng mưa 
lại được thể hiện khá rõ ràng ở Kiên Giang. 
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Hình 2. Biểu đồ biến thiên lượng mưa tại Yên Bái 
và Kiên Giang

Hàm dự báo lượng mưa của hai khu vực như 
sau: tại Yên Bái: y = -116,21x + 2138,1; tại Kiên 
Giang: y = 180,4 x + 1785,4.

Như vậy, hai xu thế về sự biến đổi về lượng 
mưa ở hai khu vực thuộc hai miền của Việt Nam 
có sự khác nhau rõ rệt. Trong khi xu thế tại 
Yên Bái là giảm dần về lượng mưa thì ở Kiên 
Giang tổng lượng mưa lại tăng dần. Tuy nhiên, 
sự biến đổi trên với xu hướng giảm hoặc tăng 
của lượng mưa có thể thay đổi theo chu kỳ biến 
đổi của khí hậu là 15- 20 năm hoặc có thể diễn 
ra nhanh hơn.

3. Xu thế biến đổi số giờ nắng
Khu vực Yên Bái nằm ở vị trí nội chí tuyến, 

lượng bức xạ mặt trời là lớn và khá đồng đều. 
Khu vực này có số giờ nắng trung bình một năm 
là 1.454 giờ, tháng có số giờ nắng thấp nhất là 
tháng 3 (26 giờ) và tháng 6 có giờ chiếu nắng lâu 
nhất (214 giờ). Theo dõi biến thiên số giờ nắng để 
có kế hoạch thi công phù hợp, đặc biệt giảm phát 
thải bụi trong những ngày nắng nóng.

Khu vực Kiên Giang có số giờ nắng trung 
bình một năm là 2.670 giờ, tháng có số giờ nắng 
cao nhất là tháng 3, 4 và tháng 6, 7 có giờ chiếu 
nắng ít. 

Theo dõi biến thiên số giờ nắng để có kế hoạch 
tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh tế phù hợp, 
đặc biệt giảm ảnh hưởng đến con người cũng như 
giảm tác tác động đến môi trường trong những 
ngày nắng nóng. 

Số giờ nắng trung bình qua các năm được thể 
hiện ở biểu đồ sau:

Hình 3. Biểu đồ biến thiên số giờ nắng tại Yên Bái 
và Kiên Giang

IV. Kết luận
Trong giai đoạn 2015-2021, nhiệt độ và giờ 

năng trung bình ở Yên Bái, Kiên Giang không có 
xu thế tăng/ giảm rõ ràng. Tại khu vực Yên Bái, 
từ tháng 5 đến tháng 10, khí hậu nóng và ẩm. Từ 
tháng 11 đến tháng 4 năm sau, tháng lạnh nhất 
là tháng 1 nhiệt độ trung bình khoảng 15,1 đến 
19,80C, tháng nóng nhất là tháng 6-7, nhiệt độ 
trung bình lên đến 30,10C. Biên độ dao động nhiệt 
độ ngày đêm trung bình khoảng 80C. Tại Kiên 
Giang, từ tháng 5 đến tháng 10, khí hậu nóng 
và ẩm. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, tháng 
lạnh nhất là tháng 1 nhiệt độ trung bình khoảng 
15,10C đến 19,80C, tháng nóng nhất là tháng 6-7, 
nhiệt độ trung bình lên đến 30,10C. Khí hậu tại 
Yên Bái mang đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió 
mùa, hàng năm thường chia làm hai mùa rõ rệt: 
Mùa mưa và mùa khô, mùa mưa bắt đầu từ tháng 
4 đến tháng 9, mùa khô từ tháng 10 đến tháng 
3 năm sau. Tổng lượng mưa từ năm 2015 đến 
2021 có sự suy giảm rõ rệt từ 2.011,7mm xuống 
1.552,2 mm. Trong khi đó, vào thời gian trên xu 
thế tăng dần về lượng mưa lại được thể hiện khá 
rõ ràng ở Kiên Giang. Hàm dự báo lượng mưa của 
hai khu vực như sau: tại Yên Bái: y = -116,21x + 
2138,1; tại Kiên Giang: y = 180,4 x + 1785,4. 

Những thay đổi về nhiệt độ, lượng mưa, thời 
điểm mưa và những thay đổi về hình thái trong 
chu trình nước: mưa - nước bốc hơi... đều dẫn 
đến sự thay đổi chế ẩm trong đất, lượng nước 
ngầm và các dòng chảy, ảnh hưởng đến đời sống 
- sản xuất của người dân nói chung. Vì vậy, việc 
chung tay thích ứng với BĐKH và thực hiện các 
hành động nhằm giảm tác động của biến đổi khí 
hậu là việc làm cấp thiết. 
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SUMMARY:
The article presents the trend of changing 

climate factors (temperature, rainfall, sunshine 
hours) in two provinces, representing two 
different climates of Viet Nam, Yen Bai and 
Kien Giang. From the collected statistics, using 
statistical methods and linear regression 
functions to analyze and evaluate the series 
of monitoring data and forecast trends at two 
meteorological stations in the period 2015-
2021. The results show that the climate factors 
tend to change differently: the average temperature 
and the total number of sunshine hours in the 
above period have increased/decreased but not 
much. The variation in rainfall in the two regions 
of the two regions is clearly different: while the 
trend in Yen Bai is decreasing (y = -116.21x 
+ 2138.1), the total rainfall in Kien Giang is 
decreasing. ascending (y = 180.4 x + 1785.4). 
However, the above change with decreasing or 
increasing trend of precipitation may change 
with climate change cycle of 15-20 years or may 
happen faster.
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 Nguyễn Thị Hòa1, Nguyễn Thị Hồng1, 
Trần Thị Ngọc1, Nguyễn Phương Đông1

TÓM TẮT 
Điện than đóng vai trò quan trọng trong đảm 

bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tỉnh Quảng 
Ninh là một trong những vùng có hoạt động nhiệt 
điện than phát triển mạnh nhờ nguồn cung cấp 
than tại chỗ dồi dào. Tại khu vực nghiên cứu là 
khu vực tập trung nhiều nhà máy nhiệt điện nhất 
tỉnh Quảng Ninh với 3 nhà máy nhiệt điện lớn 
gồm nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, nhiệt điện 
Mông Dương 1, nhiệt điện Mông Dương 2. Đặc 
điểm chung của các nhà máy nhiệt điện than 
là thải ra số lượng rất lớn khí thải và tro bụi từ 
quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch. Các ống khói 
thoát khí thải của các nhà máy nhiệt điện này 
cũng dao động từ 155 ÷ 208m, có thể phát tán từ 
miệng ống khói ra tác động đến không gian xung 
quanh rất rộng với đường kính từ 50 ÷ 100km. 
Để đánh giá khả năng phát tán chất gây ô nhiễm 
môi trường khí, bài báo đã tập trung xây dựng 
kịch bản phát tán dựa trên nguồn dữ liệu thực tế 
của khu vực trong 3 năm, từ năm 2018 đến năm 
2020. Nhóm tác giả đã tính toán được số liệu đầu 
vào xây dựng kịch bản cực đoan với trường hợp 
các ống khói thải với lưu lượng, nhiệt độ và nồng 
độ ô nhiễm lớn nhất. Nồng độ SO2 trung bình 
1h và 24h với trường hợp mô phỏng ô nhiễm lớn 

nhất đều cao hơn ngưỡng trung bình tối đa được 
quy định tại QCVN 05:2013/BTNMT từ 1,5 đến 
hơn 3 lần [2]. Kết quả mô phỏng được đưa lên 
nền bản đồ khu vực, cho phép xác định cụ thể các 
khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất, giúp cho các cơ 
quan quản lý địa phương đề ra các giải pháp xử 
lý phù hợp. Thực tế tại vùng nghiên cứu cho thấy 
bán kính khu vực ô nhiễm phân bố trong phạm vi 
rất rộng xung quanh khu vực nghiên cứu lên đến 
hơn 3km, chủ yếu phân bổ ở vùng trũng giữa các 
dải núi phía Tây và phía Tây Bắc khu vực nghiên 
cứu. Mức nồng độ phổ biến ở vùng trung tâm TP. 
Cẩm Phả đều nhỏ hơn quy chuẩn cho phép [3].

Từ khóa: Nhiệt điện, khí thải, ô nhiễm 
không khí

I. Đặt vấn đề 
Điện than đóng vai trò quan trọng trong đảm 

bảo an ninh năng lượng quốc gia và đang đóng 
góp hơn 1/3 nhu cầu sử dụng điện của cả nước. 
Tuy nhiên, vấn đề khí thải, nước thải và chất thải 
phát sinh từ hoạt động của nhà máy nhiệt điện 
than lại được cảnh báo là nguy hại tới môi trường 
và sức khỏe của người dân. Quá trình sản xuất 
điện từ đốt than sẽ sinh ra nhiều khí độc như SO2, 
NO, CO2... ảnh hưởng lớn đến môi trường và sức 
khỏe của con người [1].

1 Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất
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Tỉnh Quảng Ninh là một 
trong những vùng khai thác 
than lớn nhất cả nước. Song 
hành với đó, hoạt động nhiệt 
điện than tại khu vực này cũng 
phát triển mạnh nhờ nguồn 
cung cấp than tại chỗ dồi dào. 
Các ống khói thoát khí thải của 
các nhà máy nhiệt điện độ cao 
khá lớn cùng với tốc độ gió và 
địa hình khu vực xung quanh, 
các chất ô nhiễm trong khói 
thải từ quá trình đốt nhiên liệu 
có thể phát tán gây ảnh hưởng 
cho một vùng không gian rộng 
lớn có thể lên tới hàng chục 
km. Với phạm vi phát tán rộng 
như vậy, chất lượng không khí 
tại TP. Cẩm Phả ngoài việc chịu 
ảnh hưởng trực tiếp từ các nhà 
máy đang hoạt động trên địa 
bàn, cũng chịu ảnh hưởng rất 
lớn từ các nhà máy ở các địa 
phương xung quanh như nhiệt 
điện Quảng Ninh, nhiệt điện 
Thăng Long tại TP. Hạ Long, 
nhiệt điện Uông Bí (TP. Uông 
Bí), nhiệt điện Mạo Khê (TX. 
Đông Triều).

Nhằm đánh giá mức độ phát 
tán các khí thải từ hoạt động 
của các nhà máy nhiệt điện, 
cũng như đánh giá chất lượng 
và phân vùng chịu ảnh hưởng 
đối với môi trường không khí 
trong khu vực, nghiên cứu đã 
sử dụng mô hình phát tán AER-
MOD kết hợp sử dụng dữ liệu 
từ cơ sở dữ liệu toàn cầu Me-
teonorm nhằm xây dựng bản đồ 
phân vùng nồng độ các chất ô 
nhiễm không khí theo giờ, theo 
ngày và trong năm với các kịch 
bản khác nhau [5,6].

II. Khái quát chung về vùng 
nghiên cứu

Vị trí khu vực nghiên cứu 
nằm tại TP. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh. Hiện nay, Cẩm 
Phả được xếp hạng là đô thị 
loại II và là đô thị lớn thứ hai 
của tỉnh Quảng Ninh. TP. Cẩm 
Phả nằm cách trung tâm thủ đô 
Hà Nội khoảng 200km về phía 
Đông Bắc, cách trung tâm TP. 
Hạ Long 30km, có vị trí địa lý 
như sau:

Phía Đông giáp huyện đảo 
Vân Đồn; phía Tây giáp TP. Hạ 
Long; phía Nam giáp huyện đảo 
Vân Đồn và TP. Hạ Long (ranh 
giới trên vịnh Bái Tử Long); 
phía Bắc giáp huyện Ba Chẽ và 
huyện Tiên Yên.

Tại thành phố hiện đang 
có 3 nhà máy nhiệt điện hoạt 
động, có vị trí địa lý như sau:

Nhà máy nhiệt điện Cẩm 
Phả: tại đường Trần Quốc Tảng, 
Phường Cẩm Thịnh.

Nhà máy nhiệt điện Mông 
Dương 1: tại Khu 8, Phường 
Mông Dương.

Nhà máy nhiệt điện Mông 
Dương 2: tại Khu 8, Phường 
Mông Dương.

Nằm gần với khu vực của 
thành phố Cẩm Phả, nhà máy 
nhiệt điện Quảng Ninh có tổng 
công suất thiết kế là 1.200MW, 
gồm 4 tổ máy 300MW.

III. Phương pháp nghiên cứu
Để giải quyết mục tiêu của 

đề tài bài báo đã sử dụng các 
phương pháp sau:

Phương pháp tiếp cận hệ 
thống từ các nghiên cứu có 
trước, thu thập và xử lý số liệu 
quan trắc định kỳ khí thải tại 
ống khói các nhà máy nhiệt 
điện than nằm gần TP. Cẩm 
Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Phương pháp thu thập và xử 
lý số liệu khí tượng thông qua 
sử dụng phần mềm Meteonorm. 
Cơ sở dữ liệu khí tượng toàn cầu 
Meteonorm được sử dụng rộng 
rãi làm đầu vào khí tượng cho 
các mô hình mô phỏng. Me-
teonorm sử dụng một phương 
pháp kết hợp dữ liệu quan trắc 
được thu thập từ các trạm quan 
trắc thời tiết và mô phỏng để 
xây dựng các dữ liệu thời tiết 
cho các vị trí không có dữ liệu 
quan trắc đầy đủ. Trong nghiên 
cứu, dữ liệu khí tượng cho khu 
vực được sử dụng bao gồm các 
thông tin về nhiệt độ, áp suất 
không khí, độ ẩm, tốc độ gió, 
hướng gió, lượng mưa và bức 
xạ mặt trời liên tục hàng giờ 
trong cả năm 2021.

Hình 1. Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ninh
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Phương pháp mô hình hóa 
sử dụng mô hình AERMOD với 
các dữ liệu đầu vào là số liệu 
khí tượng, số liệu địa hình, 
nồng độ các chất ô nhiễm tại 
vị trí các nguồn phát thải. Mô 
hình AERMOD là một mô hình 
trạng thái lớp biên ổn định và 
giả định phân bố nồng độ theo 
Gaussian cho cả phương thẳng 
đứng và phương ngang [6,7] 
(Hình 2). 

IV. Kết quả
1. Thông số thiết kế và dữ liệu 

đầu vào của nguồn thải
Nhà máy nhiệt điện Cẩm 

Phả có 2 tổ máy với 4 lò hơi có 
công suất 150MW/lò theo công 
nghệ lò tầng sôi tuần hoàn đốt 
than, tương ứng với 4 ống khói 
làm nhiệm vụ thoát khí thải cho 
hệ thống lò hơi tầng sôi. Nhà 
máy nhiệt điện Mông Dương 
1 có 2 tổ máy với 4 lò hơi có 
công suất 270MW/lò theo công 
nghệ lò tầng sôi tuần hoàn 
đốt than, tương ứng với 4 ống 
khói làm nhiệm vụ thoát khí 
thải. Nhà máy nhiệt điện Mông 
Dương 2 có 2 tổ máy với công 
suất 621MW/tổ, tương ứng với 
2 ống khói làm nhiệm vụ thoát 
khí thải. Nhà máy nhiệt điện 
Quảng Ninh có tổng công suất 
thiết kế là 1.200MW, gồm 4 tổ 
máy 300MW, tương ứng với 4 
ống khói thải. Vị trí các ông khói 
của từng nhà máy (Bảng 1).

Các thông số tính toán phát 
thải cho các ống khói được thể 
hiện tại bảng 2 trong đó giá trị 
lượng chất ô nhiễm trong khói 
thải được tính toán từ dữ liệu 
quan trắc tự động tại các ống 
khói từ đầu năm 2020 đến cuối 
năm 2021 và được lấy là giá trị 
nằm tại phân vị 95% (tức là có 
95% các giá trị thực tế thấp hơn 
giá trị này) (Bảng 2).

Hình 2. Các bước mô phỏng chất lượng không khí 
bằng mô hình AERMOD

Bảng 1. Thống kê vị trí các ống khói nhiệt điện tại TP. Cẩm Phả

Bảng 2. Thông số phát thải các ống khói nhiệt điện tại TP. Cẩm Phả
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2. Thiết kế miền tính và lưới môi trường 
(receptor grids)

Miền tính cho khu vực TP. Cẩm Phả được thiết 
kế toàn bộ khu vực thành phố Cẩm Phả. Lưới tính 
được thiết kế là lưới Uniform Cartesian Grid với 
khoảng các các điểm tiếp nhận được chia đều. 
Mỗi chiều Đông - Tây và Bắc - Nam đều được chia 
thành các mạng ô lưới điểm tính toán 200×200m. 
Toàn bộ miền tính có tổng số điểm lưới tiếp nhận 
là 20.301 điểm tính toán, với độ cao tính toán 1,5 
m tương ứng với mức tầm thở của con người. Chi 
tiết thiết kế miền tính toán được thể hiện trong 
hình sau: 

Hình 3. Bản đồ địa hình và mạng lưới điểm tính 
toán cho mô phỏng phát tán khí thải từ ống khói nhà 
máy nhiệt điện TP. Cẩm Phả.

3. Các kết quả mô phỏng
a. Mô phỏng đối với nồng độ SO2

Hình 4. Phân vùng nồng độ SO2 trung bình 1h 
cao nhất

Hình 5. Phân vùng nồng độ SO2 1h giá trị cao 
thứ 10 

Hình 6. Phân vùng nồng độ SO2 trung bình 24h 
cao nhất 

Hình 7. Phân vùng nồng độ SO2 trung bình năm
Kết quả mô phỏng trường hợp nồng độ SO2 lớn 

nhất trung bình 1h, trung bình 24h và nồng độ 
SO2 lớn thứ 10 trong năm 2021 được thể hiện tại 
Hình 4, Hình 5 và hình 6.

Nồng độ SO2 trung bình 1h với trường hợp cao 
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nhất là 1.058 µg/m3, cao hơn ngưỡng trung bình 
tối đa được quy định tại QCVN 05:2013/BTNMT 
là 350µg/m3 (gấp 3 lần so với nồng độ giới hạn 
cho phép). Bán kính khu vực ô nhiễm nồng độ 
cao này phân bố trong phạm vi hẹp xung quanh 
khu vực nghiên cứu với bán kính khoảng 200 
m. Tuy nhiên đối với nồng độ SO2 trung bình 
1h trường hợp cao thứ 10 trong chuỗi kết quả 
tính toán đều thấp hơn ngưỡng nồng độ tối đa 
cho phép trung bình 1 giờ theo QCVN 05:2013/
BTNMT là 350µg/m3. 

Nồng độ SO2 trung bình 24h với trường hợp 
cao nhất là 58,3µg/m3, thấp hơn ngưỡng cho phép 
là 125 µg/m3. Điều này cho thấy khói thải từ các 
nhà máy nhiệt điện không gây nhiều ảnh hưởng 
đến chất lượng môi trường không khí khu vực.

Nồng độ trung bình năm của SO2 được thể 
hiện tại hình 7, với nồng độ bụi trung bình năm 
cao nhất là 4,81 µg/m3, thấp hơn rất nhiều so với 
nồng độ giới hạn cho phép trung bình cả năm là 
40µg/m3 theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

Qua các kết quả mô phỏng về nồng độ trung 
bình 1 giờ lớn nhất, nồng độ trung bình 1 h lớn 
thứ 10, nồng độ trung bình 24 giờ lớn nhất và 
nồng độ trung bình năm đối với chất ô nhiễm 
SO2 từ khói thải của các ống khói nhà máy nhiệt 
điện trong khu vực nghiên cứu cho thấy hầu hết 
đều nằm trong giới hạn cho phép. Do đó khí thải 
SO2 từ khói thải các nhà máy nhiệt điện ít gây 
ảnh hưởng đến chất lượng không khí của khu vực 
thành phố Cẩm Phả. 

b. Mô phỏng đối với nồng độ bụi (TSP)

Hình 8. Phân vùng nồng độ bụi tổng (TSP) trung 
bình 1h cao nhất

Hình 9. Phân vùng nồng độ bụi tổng (TSP) trung 
bình 1h tại phân vị 99

Hình 10. Phân vùng nồng độ bụi tổng (TSP) trung 
bình 24h cao nhất

Kết quả mô phỏng phân vùng nồng độ bụi TSP 
bởi khói thải từ các ống khói nhà máy nhiệt điện 
trong khu vực nghiên cứu cho thấy:

Nồng độ bụi TSP trung bình 1h với trường hợp 
cao nhất có giá trị nồng độ từ 4 - 423 µg/m3, nồng 
độ bụi cao nhất tính toán được là 423 µg/m3, cao 
hơn ngưỡng giới hạn cho phép được quy định tại 
QCVN 05:2013/BTNMT là 300 µg/m3 (gần gấp 1,5 
lần so với nồng độ giới hạn cho phép) tính toán 
được vào lúc 1h ngày 05/08/2021 nằm ở khoảng 
cách 1,6 km so với ống khói của nhà máy nhiệt 
điện Cẩm Phả, vùng phạm vi ảnh hưởng khoảng 
1km tại khu vực mỏ than Cọc 6. 

Nồng độ bụi trung bình 1h tại phân vị 99% 
(khoảng 99% các giá trị tính toán bé hơn giá trị 
này) thể hiện tại hình 9 cho thấy giá trị nồng độ 
bụi tổng trong trường hợp rất hiếm xảy ra cao 
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nhất là 22,8 µg/m3, thấp hơn rất nhiều so với giá 
trị giới hạn ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2013/
BTNMT là 350µg/m3. 

Giá trị lớn nhất tính toán được với nồng độ bụi 
trung bình ngày lớn nhất thể hiện tại hình 10 là 
23,39 µg/m3, thấp hơn ngưỡng giới hạn cho phép 
nồng độ trung bình ngày là 200 µg/m3 theo QCVN 
05:2013/BTNMT.

Thông qua các kết quả mô phỏng nhận được có 
thể thấy rằng khói thải từ các nhà máy nhiệt điện 
này không gây ô nhiễm bụi đối với môi trường 
không khí khu vực.

V. Kết luận
Đặc điểm chung của các nhà máy nhiệt điện 

than tại khu vực nghiên cứu là thải ra số lượng 
rất lớn khí thải trong đó có chứa các chất ô nhiễm 
và tro bụi, tuy nhiên đều đã được xử lý, các giá 
trị quan trắc trong các năm 2020 và 2021 với 
các ống khói cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm 
trong khói thải đều nằm trong giới hạn cho phép 
theo quy chuẩn 22:2009/BTNMT. Từ nguồn dữ 
liệu thực tế về lưu lượng xả thải và lượng chất ô 
nhiễm trong khói thải từ các ống khói của 4 nhà 
máy nhiệt điện chính trong khu vực từ năm 2020 
đến năm 2021, nghiên cứu đã tính toán, lựa chọn 
và đưa ra kịch bản tính toán nồng độ các chất ô 
nhiễm. Các kết quả nghiên cứu nhằm đánh giá 
ảnh hưởng từ các ống khói nhiệt điện đến môi 
trường không khí xung quanh khu vực TP. Cẩm 
Phả, tỉnh Quảng Ninh cho thấy ảnh hưởng của 
các chất ô nhiễm từ khói thải các nhà máy nhiệt 
điện đến môi trường không khí là rất ít. Trong 
một số trường hợp điều kiện thời tiết cực đoan 
nồng độ chất ô nhiễm có thể vượt tiêu chuẩn cho 
phép, tuy nhiên xác xuất xảy ra là rất thấp, phạm 
vi ảnh hưởng nhỏ, chủ yếu tập trung quanh khu 
vực sườn núi xung quanh các ống khói nhà máy, 
không ảnh hưởng đến các khu vực dân cư của 
thành phố Cẩm Phả

Kết quả mô phỏng được đưa lên nền bản đồ 
khu vực, cho phép xác định cụ thể các khu vực có 
khả năng chịu ảnh hưởng lớn từ khói thải các nhà 
máy nhiệt điện trong khu vực. Thực tế kết quả 
nghiên cứu cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm 
trong khu vực thành phố Cẩm Phả đều nằm trong 
giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/
BTNMT. Tuy nhiên đây mới chỉ là nguồn thải mô 

phỏng cộng hưởng từ các ống khói nhà máy nhiệt 
điện xung quanh khu vực nghiên cứu, nồng độ 
bụi và các khí thải độc hại trong khu vực có thể 
cao hơn nhiều bởi các nguồn phát sinh khác như 
hoạt động giao thông vận tải, các nhà máy xi 
măng, lò hơi công nghiệp, lò đốt chất thải... Do 
đó cần có các giải pháp quản lý và kiểm soát để 
tiếp tục giảm thiểu các nguồn ô nhiễm này.

Lời cảm ơn: 
Nghiên cứu này được thực hiện là một phần kết 

quả của đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở mã 
số T23-37. Nhóm tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn chân 
thành đến đề tài.
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